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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014-2015

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 10

(Dành cho học sinh THPT không chuyên)

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
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Bài 1: (2,5 điểm)
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Trên mặt bàn nằm ngang có một thanh đồng nhất AB có chiều dài l=1 m. Vật nhỏ m đặt tại mép A của thanh. Hệ số ma sát giữa vật với thanh là μ = 0,4.
a) Giữ đầu B của thanh cố định trên bàn, nâng dần đầu A. Hỏi khi đầu A ở độ cao bằng bao nhiêu so với mặt bàn thì vật bắt đầu trượt xuống (hình 1.1).
b) Nếu đầu A được giữ ở độ cao h = 50 cm, vật m được thả không vận tốc ban đầu từ đầu A. Tìm vận tốc của vật khi nó trượt đến đầu B của thanh (hình 1.1).
c) Thanh bây giờ được đặt nằm ngang và có thể chuyển động không ma sát trên bàn (hình 1.2). Ban đầu hệ đang đứng yên. Tác dụng một lực kéo F có phương nằm ngang lên đầu A. Kết quả là vật m sẽ bị trượt về phía đầu B. Biết thời gian để vật m đi hết chiều dài thanh là t = 1 s. Tìm giá trị của F. Cho khối lượng của vật nhỏ m = 1 kg, khối lượng của thanh là M = 2 kg.
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Bài 2: (2,0 điểm)

Thanh AB có đầu A tựa trên sàn, đầu B được treo bởi dây BC. Biết tam giác ABC là đều. Khối lượng của thanh là m = 2 kg. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng và hai điểm A, C nằm trên đường thẳng đứng (hình 2).
a) Bằng cách xét điều kiện về mômen lực với trục quay là A. Hãy tìm lực căng T của dây BC.

b) Tìm hệ số ma sát giữa AB với sàn để trạng thái cân bằng trên được thiết lập.

Bài 3: (2,5 điểm)

Từ ngọn tháp cao h = 10 m một vật bị ném với vận tốc ban đầu v0=20 m/s.
a) Vật bị ném ngang. Tìm tầm bay xa của vật.

b) Vật bị ném lên trên theo phương hợp với phương ngang một góc α = 600. Hỏi ở độ cao bằng bao nhiêu so với mặt đất véc tơ vận tốc tức thời của vật có phương vuông góc với phương của véc tơ vận tốc ban đầu 
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c) Tìm giá trị của α, để khi chạm đất tầm bay xa của vật là lớn nhất.
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Bài 4: (2,5 điểm)[image: image71.wmf]1
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Một vật có khối lượng m = 100 g được treo bởi một sợi dây không dãn, không khối lượng có chiều dài l = 4 m vào điểm O cố định trên tường. Ở phía dưới của điểm treo có một chiếc đinh I nằm trên đường thẳng đứng đi qua O cách O một đoạn x. Kéo con lắc đến vị trí dây treo nằm ngang và dây vẫn căng rồi thả nhẹ. Khi đến vị trí dây treo thẳng đứng dây sẽ bị vướng vào đinh (hình 3).
1. Cho x = 1 m.

a) Tìm vận tốc của vật và lực căng dây khi đi qua vị trí thấp nhất.

b) Tìm vận tốc của vật và lực căng dây ngay sau khi vướng vào đinh.

c) Mô tả định tính hai giai đoạn chuyển động sau đó của vật và tìm độ cao lớn nhất mà nó đạt được so với điểm thấp nhất.

2. Tìm x để sau khi vướng đinh quỹ đạo của vật luôn là đường tròn. 

Bỏ qua mọi ma sát và kích thước của đinh.
Bài 5: (0,5 điểm)
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Một xilanh đặt thẳng đứng hở hai đầu, tiết diện của hai đầu khác nhau (hình 4). Một khối không khí bị nhốt trong xilanh bởi hai pittong có thể di chuyển dọc theo thành của xilanh. Số mol không khí trong xilanh là n mol. Khối lượng và diện tích tiết diện các pittong lần lượt là m1, m2, S1, S2. Các pittong được nối với nhau bằng một thanh nhẹ có chiều dài không đổi và trùng với trục của xilanh như hình vẽ. Cho áp suất khí quyển là p0 và bỏ qua khối lượng khí trong xilanh, ma sát giữa xilanh và pittong không đáng kể, các pittong luôn nằm ngang.
[image: image73.bmp]a) Tìm áp suất của khí trong xilanh.

b) Khi tăng nhiệt độ khí trong xilanh thêm một lượng bằng
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 thì các pittong dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu. 
--------------Hết---------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……………….………..…….…….….….; Số báo danh……………………
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1:
(2,5 điểm)
	a. Vật sẽ bắt đầu trượt xuống khi góc nghiêng: tan α = μ ( α = 21,80.

( độ cao của đầu A: h = l. sin α = 37,1 cm.

b. – Với h = 50 cm ( α = 300.

- Gia tốc của vật m tính theo công thức:
ax = g (sin α – μ.cos α) = 1,53 m/s2.

- Vận tốc của vật khi đến B: v = 
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 1,75 m/s.
c. Lực ma sát giữa vật và thanh: Fms = μ.m.g = 4 N.
- định luật II Newton cho thanh: a1 = 
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- chọn hệ quy chiếu gắn với thanh. Phương trình định luật II Newton cho vật là:

a21 = 
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 (1)
- trong hệ quy chiếu gắn với thanh thì vật m chuyển động nhanh dần đều không vận tốc ban đầu nên thời gian chuyển động của vật là: 
t = 
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 = 1 s

( a21 = 2 m/s2.

Thay vào (1) ta được F = 16 N.
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	Bài 2:
(2 điểm)
	a. Chọn trục quay là điểm A. Phương trình momen là:
mg.
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 = T.d.sin 60 
( T = mg/2 = 10 N.

b. Điều kiện cân bằng: 
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Chiếu lên phương nằm ngang và phương thẳng đứng.
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Để thanh không bị trượt thì Fms 
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 Fmst = μ.N
( μ 
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	Bài 3:
(2,5 điểm)
	a. Thời gian chuyển động của vật trước khi chạm đất: t = 
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 1,41 s.

( tầm bay xa của vật: L = v0.t = 28,2 m.

b. Theo giả thiết véc tơ vận tốc của vật có phương vuông góc với phương của vận tốc ban đầu v0 ( β = - 300 (vật đang đi xuống dưới).

( tan β = 
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Mà: vx = v0x = v0.cos α = 10 m/s ( vy = 
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Mặt khác: 
[image: image21.wmf]22

y0y

vv2.g.y

-=-

 ( y = 
[image: image22.wmf]40

3

 m 
[image: image23.wmf]»

 13,3 m.
( độ cao cần tìm: H = h + y = 23,3 m.

c. Phương trình quỹ đạo của vật: 
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Khi vật chạm đất thì y = 0 

( 
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 = 0 (*) ẩn là tan α.
Δ = 
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Điều kiện để (*) có nghiệm là Δ 
[image: image27.wmf]³

 0 , thay vào (1)
( 0 
[image: image28.wmf]£

 x 
[image: image29.wmf]£


[image: image30.wmf]42

00

2

v2.g.h.v

g

+

 
( tầm bay xa lớn nhất của vật: L = xmax = 
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 49 m.

Khi đó tan α = 
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	Bài 4:
(2,5 điểm)
	1. Với x = 1 m.
a. Vận tốc của vật và lực căng dây ngay trước khi vướng đinh:

v = 
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 8,94 m/s.
T = mg(3cos β – 2cos α) = 3 mg = 3 N.

b. Ngay sau khi vướng vào đinh thì vận tốc của vật vẫn không đổi: 

v’ = v = 8,94 m/s.

Khi này vật sẽ chuyển động tròn nhưng với tâm là I và bán kính r = l – x = 3 m.

Áp dụng định luật II Newton và chiếu theo phương hướng tâm:

T’ – mg = m.
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 3,67 N.
c. Nhận xét do vị trí ban đầu của vật có độ cao bằng l = 4 m mà  bán kính r = 3 m. Ta thấy: r < l < 
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 ( vật sẽ dời khỏi quỹ đạo tròn ở vị trí hợp với phương thẳng đứng một góc α sau đó chuyển động như một vật bị ném xiên.

- Bảo toàn cơ năng: 
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 (1)
- Định luật II Newton theo phương hướng tâm với điều kiện T = 0.

mg.cos α = m
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Thay (1) vào (2) ta được: 
[image: image43.wmf](

)

2

cos13cos

3

a=-a

 
( cos α = 
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 ( α 
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 77,160.
( v 
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 2,58 m/s.

( thành phần vận tốc theo phương ngang: vx = v.cos α 
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 0,57 m/s.

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho điểm có độ cao lớn nhất và điểm ban đầu:

mgl = mghmax + 
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 ( hmax = 3,98 m.

2. Để vật chuyển động hết cả đường tròn thì vận tốc của vật khi ở điểm thấp nhất phải thỏa mãn điều kiện: v 
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Mặt khác: v = 
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	Bài 5:

(0,5 điểm)
	a. Các lực tác dụng lên hệ (khí + hai pittong) gồm: 

+ Trọng lực: 
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+ Áp lực của không khí lên hai pittong: 
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+ Phản lực của phần thành pittong nằm ngang: 
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+ Khi trạng thái cân bằng của hệ được thiết lập: 
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- Nhận xét: Áp suất khí trong xilanh không đổi vì trạng thái cân bằng được duy trì.

Vì áp suất khí trong xilanh không đổi nên khi tăng nhiệt độ, thể tích khí tăng, do đó hệ đi lên một đoạn x. Ta có:
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Mặt khác: 
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Giải hệ (1), (2) và (3) ta được: 
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(Đáp án có 03 trang)
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